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III). TO HUONG DAN SU DUNG THUOC:
 

 

R, STROSECA
Vién nén

CONG THUC:
— ÏV€TimecCin.......................-con020630010665666665rscse 6 mg

— Tá dược vừa đủ .....................------cvsvsse  veezzesse 1 viên

(Lactose,Magnesium stearate, Croscarmellose sodium, Microcrystalline cellulose)

DƯỢC LỰC HỌC:

Ivermectin là dẫn chất bán tổng hợp của một trong số avermectin, nhóm chất có cấu trúc lacton
vòng lớn, phân lập từ sự lên men Streptomyces avermitilis. Ivermectin c6 hiéu quả trên nhiều loại

giun tròn như giun lươn, giun tóc, giun kim, giun diia, giun moc va giun chi Wuchereria bancrofii.
Tuy nhiên, thuốc không có tác dụng trên sán lá gan và sán dây.

Hiện nay, Ivermectin là thuốc được chọn điều trị bénh giun chi Onchocerca volvulus va là thuốc
diệtấu trùng giun chỉ rất mạnh, nhưng ít tác dụng trên ký sinh trùng trưởng thành. Sau khi uống

được 2 - 3 ngày, âu trùng giun chỉ ở da mất đi nhanh; còn ấu trùng ở giác mạc và tiền phòng mắt
thì chậm hơn.

DƯỢC DONG HOC:

Còn chưa biết rõ khả dụng sinh học tuyệt đối của thuốc sau khi uống. Khi dùng Ivermectin trong

một dung dịch nước có rượu, nông độ đỉnh tăng gâp đôi va sinh kha dụng tương đôi của viên nén

chỉ băng 60% sinh khả dụng của dạng dung dịch. Thời gian đạt tới nông độ đỉnh trong huyệt tương
khoảng 4 giờ và không khác nhau giữa các dạng bào chê. Chuyên hóa của thuôc chưa được nghiên

cứu kỹ. Tuynhiên đã thây thuôc bị thủy phân và bị khử methyl ở gan. Ivermectin bài tiêt qua mật

và thải trừ gân như chỉ qua phân, dưới 1% liêu dùng được thải qua nước tiêu.

CHỈ ĐỊNH:
Ivermectin được lựa chọnđể điều trị bệnh giun chỉ Onechocerca. Vai trò cia Ivermectin trong

bệnh giun chỉ ở hệ bạch huyệt còn chưa được nghiên cứu kỹ.

CACH DUNG:
Uống Ivermectin với nước vào buổi sáng sớm khi chưa ăn hoặc có thể vào lúc khác, nhưng tránh

ăn trong vòng 2 giờ trước và sau khi dùng,thuốc.

- Liều dùng: theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

 

 

    

— Liều đềnghị: a .

Thé trong (kg) Liêu uông duy nhât
15-25 3 mg /
26 - 44 6 mg \h
45 - 64 9 mg

65 - 84 12 mg

2 85 0,15 mg/ kg

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
— Bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

— Bệnh nhân mắc các bệnh có kèm theo rôi loạn hàng rào máu não, như bệnh trypanosoma

châu Phi và bệnh viêm màngnão.

— Do chưa có nhiều tài liệu vỆ dùng thuốc cho trẻ em dưới 5 tuổi, vì vậy không dùng thuốc

cho trẻ em dưới 5 tuổi. Ộ
— Phụ nữ có thai trong 3 tháng đâu của thai kỳ.

THẬN TRỌNG:

—_ Do thuốc làm tăng GABA, nên có khả năng thuốc có tác dụng trên hệ thần kinh trung ương ở

người mà hàng rào máu não bị tổn thương (như trong bệnh viêm màng não, bệnh do

Trypanosoma).

— Khi điều trị bằng Ivermectin cho người bị bệnh viêm da do giun chi Onchocerca thé
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tăng phản ứng, có thê xảy ra các phản ứng có hại nặng hơn, đặc biệt là phù và làm cho tình
trạng bệnh nặng lên.

— Thận trọng khi dùng cho người lái xe hoặc vận hành máy.

THỜI KỲ MANG THAI - CHO CON BÚ:
— Thờik) mang thai: vì bệnhâấu tring giun chi Onchocerca dé gay ra mu loa, lai chua thấy có

báo cáo về khả năng gây quái thai, mặc dù thuốc đã được dùng trên một phạm vi rất rộng, nên có
thể dùng Ivermectin sau khi có thai được 3 tháng.

—_ Thời kỳ cho con bú: Ivermectin tiết vào sữa mẹ với nồng độ thấp (dưới 2% lượng thuốc đã

dùng). An toàn với trẻ sơ sinh chưa được xác định, do đó chỉ dùng thuốc này cho người mẹ khi
cần thiết phải điều trị cho người mẹ cho con bú.

TÁC DỤNG PHỤ:

Hầu hết các tác dụng không mong muốn của thuốc là do các phản ứng miễn dịch đối với các ấu
trùng bị chết. Vì vậy, mức độ nặng nhẹ của tác dụng này có liên quan đến mật độ ấu trùng ở da.

Các tác dụng không mong muốn đã được thông báo gồm sốt, ngứa, chóng mặt hoa mắt, phù, ban

da, nhạy cảm, đau ở hạch bạchhuyết, ra mồ hôi, rùng mình, đau cơ, sưng khớp, sưng mặt (phản
ứng Mazzotti), hạ huyết áp thế đứng nặng có kèm ra mồ hôi, nhịp tim nhanh và lú lẫn. Tác dụng

không mong muốn thường xảy ra trong 3 ngày đầu sau khi điều trị và phụ thuộc vào liều dùng.
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng phụ không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
Chưa thấy có thông báo về tương tác thuốc có hại, nhưng về mặt lý thuyết, thuốc có thể làm tăng

tác dụng của các thuốc kích thích thụ thể GABA (như các benzodiazepin và sodium valproat).

Để tránh tương tác giữa các thuốc, thông báo cho bác sỹ hoặc được sỹ về những thuốc đang sử

dụng.

QUA LIEU VA CACH XU TRI:
Các biểu hiện chính do quá liều Ivermectin là ban da, phù,nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, suy

nhược, buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Các tác dụng không mong muốn khác gồm các cơn động kinh,

mắt điều hòa, khó thở, đau bụng, dị cảm và mày đay.
Xử trí: Khi bị nhiễm độc, cần truyền dịch và các chất điện giải, hỗ trợ hô hấp (oxygen và hô hấp

nhân tạo nếu cần), dùng thuốc tăng huyết áp nếu bị hạ huyết áp. Gây nôn hoặc rửa dạ dày càng

sớm càng tốt. Sau đó, dùng thuốc tây và các biện pháp chống độc khác nếu cần để ngăn cảnsự hấp

thu thêm thuốc Vào cơ thể. Nếu triệu chứng quá liều xảy ra, đề nghị đến ngay cơ sở y tế gần nhat

để nhân viên y tế có phương pháp xứ lý thích hợp. TH

HẠN DÙNG:
36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng thuốc hết hạn dùng.

BAO QUAN

Nơi khô ráo, nhiệt độ < 30C, tránh ánh sáng. \g
TRINH BAY:
Vị 4 viên. Hộp 1 vi. ,

Sản xuât theo TCCS

Để xa tâm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.

Thuốc này chỉ sử dụng theo sự kê đơn của bác sỹ.
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